	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục VI 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO NGHỀ LÁI XE Ô TÔ

NÂNG HẠNG D LÊN E

(Kèm theo Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh)


Tên ngành/nghề: Đào tạo lái xe ô tô nâng hạng D lên E.
Trình độ đào tạo: Sơ cấp.
Thời gian đào tạo: 02 tháng.
Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 lớp học nghề lái xe ô tô nâng hạng D lên E, trong điều kiện lớp học lý thuyết không quá 35 học viên và học thực hành 08 học viên/xe.

1. Thời gian đào tạo

	Mã
MH
	Tên mô đun
	Thời gian của môn học (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Giờ LT
	Giờ TH
	Giờ KT

	Bài 1
	Pháp luật giao thông đường bộ
	16
	16
	0
	

	Bài 2
	Kiến thức mới về xe nâng hạng
	8
	8
	0
	

	Bài 3
	Nghiệp vụ vận tải
	8
	8
	0
	

	Bài 4
	Đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông
	16
	16
	0
	

	Bài 5
	Tổng số giờ học thực hành lái xe/1 xe tập lái
	144
	0
	144
	

	
	Số giờ thực hành lái xe/học viên
	18
	0
	18
	

	 
	Ôn kiểm tra kết thúc chương trình khóa học
	16
	 
	 
	16

	 
	Tổng số giờ một khóa học
	192
	48
	162
	16


2. Định mức lao động

a) Định mức lao động trực tiếp (giáo viên):

- Nội dung công việc giáo viên phải thực hiện: Soạn giáo án, lập đề cương bài giảng, chuẩn bị tài liệu, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy. Soạn đề kiểm tra, coi kiểm tra, đánh giá và tổng hợp kết quả học tập của mỗi học viên.

- Số lượng giáo viên cần thiết cho một khóa đào tạo: 02 người.

- Thời gian giảng dạy tối đa 01 ngày: 08 giờ.

- Trình độ của giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy: Trung cấp hoặc tương đương trở lên có bằng lái hạng E có trên 03 năm kinh nghiệm theo quy định Cục Đường bộ.

- Định mức tiền lương giáo viên: Hệ số lương của giáo viên có trình độ bậc 3 nhân (x) mức lương cơ bản nhân (x) thời gian giảng dạy trong khóa học.

b) Định mức lao động gián tiếp (cán bộ quản lý):

- Nội dung công việc cán bộ quản lý phải thực hiện: Cập nhật chương trình đào tạo; xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập; chuẩn bị điều kiện vật chất, nguyên vật liệu phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Theo dõi thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập; chuẩn bị biểu mẫu hồ sơ trình hội đồng thi. Cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên và lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định.

- Số lượng cán bộ quản lý cần thiết cho một khóa đào tạo: 01 người.

- Trình độ của cán bộ quản lý: Trung cấp hoặc tương đương trở lên.

- Định mức tiền lương giáo viên: Hệ số lương của giáo viên có trình độ bậc 2 nhân (x) mức lương cơ bản nhân (x) thời gian quản lý khóa đào tạo.

Bảng: Định mức lao động
	STT
	Định mức lao động
	Định mức (giờ)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Định mức lao động trực tiếp
	 
	 

	1
	Định mức giờ dạy lý thuyết
	 48
	 

	2
	Định mức giờ dạy thực hành
	 178
	 

	II
	Định mức lao động gián tiếp
	 25
	 



3. Văn phòng phẩm, tài liệu đào tạo


a) Văn phòng phẩm:
	STT
	Văn phòng phẩm
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Giấy A4 
	Gram
	01

	2
	Giấy phô tô A4
	Gram
	02

	3
	Sổ tay giáo viên
	Quyển
	01

	4
	Sổ lên lớp
	Quyển
	01

	5
	Sổ theo dõi thực hành
	Quyển
	01



b) Tài liệu đào tạo:
	STT
	Tài liệu đào tạo
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Kế hoạch đào tạo
	Tờ
	01

	2
	Giáo trình
	Bộ
	01

	3
	Tài liệu tham khảo
	Bộ
	01

	4
	Tranh vẽ
	Bộ
	01



4. Định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Định mức thiết bị (giờ)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Máy tính xách tay
	Sony SVF 15316 SCB
	48

	2
	Máy chiếu
	H-PEC/H-2210N
	48

	3
	Ô tô tập lái hạng E
	Xe học lái hạng E theo chuẩn quy định của Cục Đường bộ
	178



5. Định mức vật tư

	STT
	Tên vật tư
	ĐVT
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Dầu Diezen 0,05S
	Lít
	Diezen 0,05S
	1.672
	0
	1.672

	2
	Dầu máy
	Lít
	SHD 50
	8
	0
	8

	3
	Ắc quy
	Cái
	110AH
	0,25
	0
	0,25

	4
	Lốp
	Cái
	825-16
	1
	0
	1



6. Điện năng tiêu thụ

	STT
	Tên thiết bị
	Công suất máy
	Số giờ sử dụng (giờ)
	Định mức tiêu hao điện năng (kw)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Máy tính để bàn (20 máy)
	650W
	40
	22,4

	2
	Điện thắp sáng phòng học, xưởng thực hành
	40 W, 75W
	168
	19,32

	3
	Máy tính xách tay
	300W
	168
	50,4

	4
	Máy chiếu
	1.000W
	168
	 168


7. Định mức khác

a) Sân tập lái ô tô diện tích: 11.000 m2.

b) Phòng học lý thuyết diện tích: 80 m2.

c) Phòng thực hành máy tính diện tích: 80 m2./.
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KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hòa Hiệp


